
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM
TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề kiểm tra có 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN GDCD – KHỐI 12 (KHTN)
Thời gian làm bài: 45 Phút
(không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ 924

	Họ và tên: .........................................................
	Số báo danh: ……………………………..      


Câu 1. Ðâu không phải là nội dung quyền sáng tạo của công dân ?
	A. Quyền sở hữu công nghiệp.	B. Quyền tác giả.
	C. Quyền hoạt động khoa học và công nghệ.	D. Quyền được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.
Câu 2. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ thuộc nội dung cơ bản của pháp luật về
	A. phát triển kinh tế.	B. các lĩnh vực xã hội
	C. quốc phòng, an ninh.	D. chính trị.
Câu 3. Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện nên nhân viên S  thuộc tổ bầu cử lưu động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Nhân viên S  đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
	A. Công khai.	B. ủy quyền.	C. Thụ động.	D. Trực tiếp.
Câu 4. Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân?
	A. Mọi công dân đều có quyền học tập hạn chế.
	B. Mọi công dân đều có quyền học tập suốt đời.
	C. Mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao.
	D. Mọi công dân đều có quyền học tập bất kì ngành nghề nào.
Câu 5. Trước ngày bầu cử ông K bị tai nạn giao thông phải nhập viện, nên không thể tham gia bầu cử được. Trong ngày bầu cử, do muốn có thành tích là hoàn thành sớm công tác bầu cử, ông T tổ trưởng phụ trách tổ bầu cử nơi ông K đăng kí bầu cử đã chỉ đạo ông C mang phiếu bầu cử đến để vợ ông K bầu hộ, do vợ ông K không có ở nhà nên ông C đã tự ý gạch luôn một số người trong phiếu của ông K rồi bỏ vào hòm phiếu. Trong trường hợp trên những ai đã vi phạm nguyên tắc bầu cử
	A. Ông T và ông C	B. Ông T, ông C và vợ ông K
	C. Ông C và vợ ông K	D. Ông T và vợ ông K
Câu 6. Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với
	A. định hướng nhà trường.	B. yêu cầu của bố mẹ.
	C. nhu cầu xã hội.	D. khả năng bản thân.
Câu 7. Để thực hiện xóa đói giảm nghèo Nhà nước sử dụng biện pháp nào sau đây?
	A. Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất.
	B. Nhân rộng một số mô hình thoát nghèo
	C. Kinh tế - tài chính đối các với hộ nghèo
	D. Xuất khẩu lao động sang các nước.
Câu 8. Anh L được chị Q cho xem luận văn thạc sỹ mà cô N nhờ chị chỉnh sửa cho hoàn chỉnh để chuẩn bị bảo vệ. Theo câu chuyện vui có tính gợi ý của chị Q, anh L đã sao chép toàn bộ luận văn của cô N mà không ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả chính thức rồi mang bán cho học viên D. Sau đó học viên D tự thay đổi tên đề tài và ghi tên mình là tác giả rồi đưa lên mạng. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?
	A. Anh L và học viên D	B. Anh L, chị Q, và cô N
	C. Chị Q và học viên D	D. Chị Q và cô N
Câu 9. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây đầu tiên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đối với Nhà nước và xã hội?
	A. Bảo vệ uy tín thương hiệu.
	B. Sản xuất mặt hàng mà nhà nước yêu cầu.
	C. Cải tiến kĩ thuật sản xuất.
	D. Bảo vệ môi trường.

Câu 10. Quyền bầu cử và ứng cử là
	A. quyền nhân thân của công dân trong lĩnh vực dân sự.
	B. quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã họi của công dân.
	C. quyền tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực xã hội.
	D. quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.
Câu 11. Quyền nào dưới đây góp phần hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước và để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
	A. Quản lý xã hội.	B. Khiếu nại tố cáo.
	C. Bầu cử và ứng cử	D. Tham gia quản lý nhà nước
Câu 12. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, trường hợp ông tổ trưởng dân phố đang phổ biến những quy định mới của luật hôn nhân, gia đình thì thuộc loại quyền tham gia quản lý nhà nước, xã hội nào sau đây?
	A. Dân bàn và quyết định.	B. Dân biết và thực hiện.
	C. Dân thảo luận và ý kiến.	D. Dân giám sát và kiểm tra.
Câu 13. Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử cũng chính là
	A. bảo đảm thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân.
	B. bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân.
	C. bảo đảm thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
	D. bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế.
Câu 14. Ý kiến nào sau đây đúng?
	A. Chỉ có công dân mới có quyền khiếu nại.
	B. Chỉ có công dân mới có quyền tố cáo.
	C. Công dân, tổ chức có quyền tố cáo.
	D. Công dân, tổ chức không có quyền khiếu nại.
Câu 15. Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng quyền được phát triển của công dân?
	A. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.
	B. Được phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật.
	C. Có mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần.
	D. Được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
Câu 16. Trường hợp nào sau đây sai khi nói về quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ để phát triển toàn diện?
	A. Quyền được luyện tập thể thao.	B. Quyền được tư vấn dinh dưỡng.
	C. Quyền được chăm sóc sức khỏe.	D. Quyền sáng tạo văn học nghệ thuật.
Câu 17. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
	A. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
	B. độc lập lựa chọn ứng cử viên.
	C. đồng loạt sao chép phiếu bầu.
	D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.
Câu 18. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố cáo, nếu có dấu hiệu phạm tội kinh tế thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận, giải quyết tố cáo phải chuyển hồ sơ cho cơ quan nào để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự?
	A. Ngân hàng nhà nước.	B. Kho bạc nhà nước.
	C. Cơ quan điều tra.	D. Sở Tài chính.
Câu 19. Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, đại học và sau đại học thuộc quyền nào dưới đây?
	A. Quyền học không hạn chế.	B. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.
	C. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.	D. Quyền học tập thường xuyên.
Câu 20. Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về điều kiện gì?
	A. Điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa.
	B. Điều kiện chăm sóc về thể chất.
	C. Điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa.
	D. Điều kiện học tập không hạn chế.


Câu 21. Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
	A. Sử dụng dịch vụ truyền thông.	B. Giám sát quy hoạch đô thị.
	C. Hợp lý hóa sản xuất.	D. Kiểm tra sản phẩm.
Câu 22. Phòng chống tệ nạn xã hội là nội dung cơ bản của pháp luật về
	A. phát triển kinh tế.	B. bảo vệ môi trường.
	C. bảo vệ quốc phòng, an ninh.	D. phát triển các lĩnh vực xã hội.
Câu 23. Theo quy định của pháp luật, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp thông qua quyền
	A. độc lập phán quyết.	B. tự do ngôn luận,
	C. bầu cử và ứng cử.	D. khiếu nại và tố cáo.
Câu 24. Mọi quá trình khiếu nại theo con đường hành chính đều kết thúc sau quyết quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ hai. Tuy nhiên người khiếu nại vẫn còn quyền yêu cầu Tòa án giải quyết khiếu nại của mình theo
	A. thủ tục địa phương.	B. thủ tục hình sự.
	C. thủ tục tố tụng.	D. thủ tục dân sự.
Câu 25. Lực lượng nào dưới đây giữ vai trò nòng cốt trong công tác củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia?
	A. Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.
	B. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
	C. Quần chúng nhân dân và Công an nhân dân.
	D. Quân đội nhân dân và thanh niên xung kích.
Câu 26. Học sinh tham gia các hoạt động "Vì biển đảo quê hương" là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về
	A. quốc phòng, an ninh.	B. quy trình hội nhập.
	C. xử lí truyền thông.	D. điều phối nhân lực.
Câu 27. Sau khi biết ông N được cấp chứng nhận bản quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã bí mật sao chép, tự nhận mình là người tạo nên mẫu thiết kế và sản xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo cùa công dân ở nội dung nào sau đây?
	A. Nâng cấp sản phẩm.	B. Quyền tác giả.
	C. Chuyển giao kĩ thuật.	D. ứng dụng công nghệ.
Câu 28. Xoá đói giảm nghèo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân là nội dung của pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?
	A. Kinh tế.	B. Xã hội.	C. Môi trường.	D. Quốc phòng.
Câu 29. Trong quá trình bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi có lời nhờ anh H và M là nhân viên dưới quyền bỏ phiếu cho chị gái mình, Giám đốc T luôn đứng cạnh anh theo dõi, giám sát. Vì mang ơn giám đốc, anh H buộc phải đồng ý. Giám đốc T và anh H đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
	A. Bình đẳng.	B. Bỏ phiếu kín.	C. Trực tiếp.	D. Phổ thông.
Câu 30. Trường hợp hình dạng, kiểu dáng võng xếp Duy Lợi được pháp luật bảo hộ nhưng vẫn bị các công ty khác vẫn làm nhái sản phẩm là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp.	B. Quyền phát triển.
	C. Quyền phát học tập.	D. Quyền sáng tạo.
Câu 31. Quyền học tập của công dân còn có ý nghĩa là mọi công dân đều
	A. không có quyền học suốt đời.
	B. được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
	C. bị cấm học ngành mà mình không thích.
	D. phải học tới một trình độ nhất định.
Câu 32. Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân không được thực hiện theo cơ chế
	A. dân quản lí.	B. dân biết.	C. dân kiểm tra.	D. dân bàn.
Câu 33. Quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là quyền dân chủ cơ bản của công dân gắn với hình thức dân chủ
	A. trực tiếp.	B. thảo luận.	C. gián tiếp.	D. biểu quyết.
Câu 34. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, công dân đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
	A. quốc gia.	B. cả nước.	C. lãnh thổ.	D. cơ sở.

[bookmark: _GoBack]Câu 35. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
	A. Trợ giá cho vùng khó khăn.	B. Đồng loạt nâng cấp sản phẩm.
	C. Bảo vệ quốc phòng, an ninh.	D. Kiểm soát ngân sách quốc gia.
Câu 36. Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là
	A. bài trừ tệ nạn xã hội.	B. thúc đẩy phân hóa giàu - nghèo.
	C. hạn chế cung cấp thông tin.	D. duy trì tỉ lệ lạm phát.
Câu 37. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không được thể hiện ở việc
	A. chăm sóc sức khỏe ban đầu.	B. công khai tỉ lệ lạm phát.
	C. phòng, chống tệ nạn xã hội.	D. thực hiện xóa đói, giảm nghèo.
Câu 38. Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong thực hiện quyền học tập của A?
	A. Học bất cứ ngành nghề nào.	B. Bình đẳng về cơ hội học tập.
	C. Học không hạn chế.	D. Học thường xuyên, học suốt đời.
Câu 39. Công ty X thường xuyên mời chuyên gia tư vấn cách lựa chọn thực phẩm an toàn chonhân viên là thực hiện quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào dưới đây?
	A. Sử dụng dịch vụ truyền thông.	B. Quảng bá chất lượng sản phẩm.
	C. Tự do phát triển tài năng.	D. Được chăm sóc sức khỏe.
Câu 40. Theo quy định của pháp luật, việc công dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thể hiện nội dung quyền
	A. tự do ngôn luận.	B. tự do đàm phán.	C. được phán quyết.	D. được phát triển.
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